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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………….

….…………………………………………….……




PHẦN I (4 điểm ). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
Câu 1 (0,5 điểm). Số gồm 5 triệu, 7 trăm, 9 chục viết  là:
	A.  579
	B.  5 790
	C.  5 000 790
	D.  579 000


Câu 2 (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 23 x a với a = 11 là:
	A.  231
	B. 321
	C.  253
	D.  2311


Câu 3 (0,5 điểm). Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:

	A.  9 999
	B. 1 000
	C.  1 111
	D.  1 023


Câu 4 (0,5 điểm). Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup lần thứ 14 được tổ chức vào năm 2022. Biết giải đấu được tổ chức định kì 2 năm 1 lần. Vậy giải đấu đầu tiên được tổ chức vào thế kỉ bao nhiêu?
	A.  XVIII
	B. XIX
	C.  XX
	D.  XXI


Câu 5 (0,5 điểm). Trong các số 45; 55; 2030; 2052 số chia hết cho cả 2 và 5 là:

	A.  45 
	B. 55
	C.  2030
	D.  2052


Câu 6 (0,5 điểm). Hình bên có mấy góc tù ? Mấy góc nhọn ? 
A. 0 góc tù, 4 góc nhọn                B. 1 góc tù, 5 góc nhọn                              
C. 3 góc tù, 6 góc nhọn                D. 2 góc tù, 7 góc nhọn         
Câu 7 (0,5 điểm). Trung bình cộng của 95; 100; 105 là:
	A.  95
	B. 100
	C.  105
	D.  300


Câu 8 (0,5 điểm). Cho 1000: (100 : 10) □ 1000 : 100  x 10. Dấu cần điền vào ô trống là:
	A.  =
	B. <
	C.  >
	D.  không có dấu nào


PHẦN II (6 điểm).
Bài 1 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

     a.  5 m2 5 dm2 = ..................... dm2                                     b.  1 tấn 9 yến  = ..................kg

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
  a) 43 269 + 3 637             b) 58 270 – 29 786           c) 1256 x 27
     d) 8545 : 24
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………Bài 3 (2 điểm). Một sân vận động có nửa chu vi là 173m; chiều dài hơn chiều rộng 37m
a) Tính diện tích sân vận động

b) Người ta lát cỏ nhân tạo trên sân đó, biết 1m2 sân cần 45 cụm cỏ lớn. Vậy để lát cỏ nhân tạo hết trên sân đó cần tất cả bao nhiêu cụm cỏ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (1 điểm). Cho a, b và c là các số khác nhau và đều là số có 1 chữ số. 

Tìm giá trị của a, b, c sao cho biểu thức a + b – c đạt giá trị lớn nhất. 
Trả lời: 
Giá trị của a, b, c trong biểu thức đó là: a = ………; b = …………; c = ………………
Giá trị lớn nhất của của biểu thức đó là: …………………………………………………

